
STT Họ và tên thí sinh
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chuyên ngành Đơn vị dự tuyển

1 Nguyễn Thị Cẩm Vân 22/08/1996 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non 2

2 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12/02/1997 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non 2

3 Lê Thị Thúy 05/03/1988 Đại học GV mầm non Trường Mầm Non 2

4 Trương Thị Như Ý 13/07/1994 Đại học GV mầm non Trường Mầm Non 2

5 Trần Dương Ngọc Ngân 19/09/1994 Cao đẳng GV mầm non Trường Mầm Non 2

6 Châu Thị Minh Thái 16/06/1991 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non 2

7 Lê Thị Xuân Thơ 25/06/1996 Cao đẳng GV mầm non Trường Mầm Non 14

8 Ngô Vũ Nhi 30/09/1996 Trung cấp GV mầm non
Trường Mầm Non Sao 

Mai 12

9 Hoàng Thị Thùy Trang 16/07/1995 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non 9

10 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/07/1984 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non 9

11 Nguyễn Thị Hồng Vân 01/08/1992 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non 12

12 Lê Thị Tuyết Trinh 06/06/1985 Đại học GV mầm non Trường Mầm Non 12

13 Huỳnh Thị Kim Hoa 23/04/1996 Trung cấp GV mầm non
Trường Mầm Non Sao 

Mai 13

14 Liêu Thị Hoàng Dung 12/10/1979 Cao đẳng GV mầm non
Trường MG Tuổi Xanh 

16

15 Nguyễn Thị Ngân Bình 23/09/1994 Cao đẳng GV mầm non Trường Mầm Non Cảng

16 Lê Thị Trang 28/03/1995 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non Cảng

17 Dương Thị Hồng Hậu 10/06/1994 Trung cấp GV mầm non Trường Mầm Non Cảng

18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/04/1995 Đại học
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Trường Tộ

19 Huỳnh Thị Kim Hạnh 21/03/1983 Đại học
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn 

Trường Tộ

20 Bùi Thị Thu Kiều 21/04/1991 Đại học
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Xóm Chiếu

21 Trương Thị Huyền 10/07/1993 Cao đẳng
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Xóm Chiếu

22 Lại Chiến Thắng 27/04/1995 Cao đẳng
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Vĩnh Hội

23 Nguyễn Thị Mộng Hà 11/09/1994 Đại học
GV tiểu học dạy 

nhiều môn
Trường TH Bạch Đằng

24 Lê Thị Ngọc Linh 10/01/1994 Đại học
GV tiểu học dạy 

nhiều môn

Trường TH Nguyễn Văn 

Trỗi
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25 Lê Minh Huân 15/05/1996 Cao đẳng
GV tiểu học dạy 

Thể dục
Trường TH Xóm Chiếu

26 Danh Manh 06/07/1990 Đại học
GV tiểu học dạy 

Thể dục

Trường TH Tăng Bạt Hổ 

B

27 Nguyễn Thị Huyền 02/03/1986 Đại học
GV THCS môn Vật 

lý

Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ A

28 Vũ Thu Trang 21/10/1993 Đại học
GV THCS môn 

Ngữ Văn

Trường THCS Quang 

Trung

29 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 05/10/1995 Cao đẳng
GV THCS môn 

Ngữ Văn
Trường THCS Vân Đồn

30 Ngô Thị Hương Lan 30/03/1976 Đại học GV THCS môn Sinh
Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ A

31 Nguyễn Tấn Quân 22/12/1982 Cao đẳng
GV THCS môn Âm 

nhạc

Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ A

32 Trần Thị Ngọc Bích 30/01/1991 Đại học
GV THCS môn Thể 

dục

Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ A

33 Nguyễn Bá Phúc 14/11/1977 Trung cấp Nhân viên văn thư
Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ A

Danh sách có 33 người trúng tuyển.


